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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU 

 

Trang bị cho sinh viên: Cách thức truyền số liệu giữa nơi phát và nơi thu từ đơn giản đến 

phức tạp. Các thành phần cơ bản của một mạng thông tin số liệu. Nhận diện được các mạng 

truyền số liệu cơ bản trong thực tế cuộc sống. 

 

1.1. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Thông tin khi liên lạc luôn phải gắn liền với một vài dạng thông tin nào đó như: đàm thoại 

giữa người với người, đọc sách, gửi và nhận thư, nói chuyện qua điện thoại, xem phim hay 

truyền hình, tham dự diễn đàn, . . . Do đó gia công chế biến để truyền đi thông tin là một phần 

quan trọng trong lĩnh vực thông tin.     

 

Hình 1.1: Hệ thống thông tin cơ bản 

 

Mỗi hệ thống truyền tin có các đặc trưng riêng nhưng đều có một nguyên lý chung là tất cả 

các hệ thống truyền tin đều nhằm mục đích chuyển tải thông tin từ điểm này đến điểm khác. 

Trong các hệ thống truyền tin, thông tin thường được gọi là dữ liệu hay thông điệp, để truyền 

thông tin từ một điểm này đến điểm khác trong hệ thống truyền tin cần phải có sự tham gia 

của 3 thành phần: nguồn tin, môi trường truyền, và đích thu. Các thành phần này là yêu cầu 

tối thiểu trong bất cứ quá trình truyền tin nào. Nếu một trong các thành phần này không tồn 

tại thì truyền tin không thể xảy ra. 

Để truyền tín hiệu, các chủ thể phải hiểu được thông điệp. Nơi nhận thông điệp phải có khả 

năng dịch thông điệp một cách chính xác. Điều này là hiển nhiên bởi vì trong giao tiếp hàng 

ngày nếu chúng nói mà người khác không thể hiểu thì hiệu quả thông tin không đạt yêu cầu. 

Tương tự, nếu máy tính mong muốn thông tin đến với tốc độ chỉ định và ở một dạng mã nào 
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đó nhưng thông tin lại đến với tốc độ khác và với dạng mã khác thì rõ ràng không thể đạt 

được hiệu quả truyền tin.  

Trong một hệ thống truyền tin, hiện tượng nhiễu có thề xảy ra trong quá trình truyền và thông 

tin có thể bị ngắt quãng. Bất kỳ sự xâm nhập không mong muốn nào vào tín hiệu đều bị gọi 

là nhiễu.  

1.2 CÁC DẠNG THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN  

Tất cả những gì mà con người muốn trao đổi với nhau và được gia công chế biến để truyền đi 

trong không gian được hiểu là tín hiệu. Việc gia công tín hiệu cho phù hợp với mục đích và 

phù hợp với đường truyền vật lý được gọi là xử lý tín hiệu. Máy tính chính là hạt nhân trong 

việc xử lý thông tin, nó điều khiển các quá trình truy nhập số liệu, các máy tính kết hợp với 

các hệ thống thông tin tạo thành một hệ thống truyền số liệu. Có 2 nguồn thông tin đó là 

thông tin tương tự và thông tin số. Trong đó nguồn thông tin tương tự sẽ biến thiên liên tục 

theo sự thay đổi của giá trị vật lý thể hiện chất lượng của thông tin (như tiếng nói, tín hiệu 

hình ảnh…), còn nguồn thông tin số là tín hiệu rời rạc thể hiện thông tin bởi nhóm các giá trị 

rời rạc (0,1). 

Thông tin số có nhiều ưu điểm hơn:   

- Thông tin số chống nhiễu tốt hơn  

- Cung cấp chất lượng truyền dẫn tốt hơn với mọi khoảng cách. 

- Những phần tử bán dẫn dùng trong truyền dẫn tin hiệu số là những mạch tổ hợp được 

sản xuất hàng loạt. 

- Dễ chuyển đổi tốc độ. 

Hệ thống thông tin số cho phép tín hiệu điều khiển được cài đặt và tách dòng một cách độc 

lập với bản chất của phương tiện truyền tin (cáp đồng trục, cáp sợi quang, vi ba, vệ tinh…). 

Vì vậy thiết bị truyền tin có thể thiết kế riêng biệt với hệ thống truyền dẫn, có thể thay đổi 

chức năng điều khiển mà không bị phụ thuộc vào hệ thống truyền dẫn, ngược lại hệ thống có 

thể nâng cấp không ảnh hưởng tới các chức năng điều khiển ở cả 2 đầu của đường truyền 

1.3 KHÁI QUÁT MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU  

Mạng truyền số liệu bao gồm 2 hay nhiều hệ thống truyền hoặc nhận tin được ghép nối với 

nhau theo các hệ thống phân cấp hoặc phân chia thành các trung tâm xử lý trao đổi thông tin 

với các chức năng riêng... Mạng truyền số liệu là một hệ thống nhằm nối các máy tính lại với 

nhau, sự thông tin giữa chúng được thực hiện bởi các giao thức (là tập hợp những quy định 

quy tắc mà tất cả mọi người hay máy tính phải tuân theo) đã được chuẩn hoá, có nghĩa là các 

phần mềm trong các máy tính khác nhau có thể cùng nhau giải quyết một công việc nào đó 

hoặc trao đổi thông tin với nhau. Mạng truyền số liệu được thiết kế nhằm mục đích có thể nối 

nhiều thiết bị đầu cuối với nhau . Để truyền số liệu ta có thể dùng mạng điện thoại hoặc dùng 

đường truyền riêng có tốc độ cao. Dịch vụ truyền số lỉệu trên kênh thoại là một trong các dịch 

vụ đầu tiên của việc truyền số liệu. Trên mạng này có thể có nhiều máy tính cùng chủng loại 

hoặc khác loại được ghép nối lại với nhau, khi đó cần giải quyết những vấn đề phân chia tài 

nguyên.  
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1.3.1 Mô hình hệ thống truyền số liệu hiện đại 

Sự kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông và các thuật toán đã tạo ra các hệ 

thống truyền số liệu hiện đại, tất nhiên những kỹ thuật cơ sở vẫn được dùng nhưng chúng 

được xử lý tinh vi hơn.  

 

Hình 1.2: Mô hình mạng truyền số liệu hiện đại 

 

1.3.2 DTE (Data Terminal Equipment – Thiết bị đầu cuối dữ liệu)   

Là thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin. DTE thường là máy tính hoặc máy Fax hoặc là trạm 

cuối. Tất cả các ứng dụng của người sử dụng (chương trình, dữ liệu) đều nằm trong DTE. 

Chức năng của DTE thường lưu trữ các phần mềm ứng dụng, đóng gói dữ liệu rồi gửi ra DCE 

hoặc nhận gói dữ liệu từ DCE theo một giao thức xác định, DTE trao đổi với DCE thông qua 

một chuẩn giao tiếp nào đó. Như vậy mạng truyền số liệu chính là nối các DTE lại với nhau 

để cho phép chúng ta phân chia tài nguyên, trao đổi dữ liệu và lưu trữ thông tin dùng chung. 

1.3.3 DCE (Data Circuit Terminal Equipment – Thiết bị cuối kênh dữ liệu )  

Chỉ các thiết bị dùng để nối các DTE với các đường truyền (Mạng) nó có thể là một Modem, 

Card mạng...hoặc một thiết bị số nào đó, DCE có thể được cài đặt bên trong DTE hoặc đứng 

riêng như một thiết bị độc lập. Trong thiết bị DCE thường có các phần mềm, phần mềm và 

phần cứng kết hợp với nhau để thực hiện  nhiệm vụ của nó là chuyển đổi tín hiệu biểu diễn dữ 

liệu của người dùng thành dạng chấp nhận được bởi đường  truyền.  

1.3.4 Kênh truyền tin   

Kênh truyền tin là môi trường mà trên đó 2 thiết bị DTE trao đổi dữ liệu với nhau trong các 

phiên làm việc   

 

Hình 1.3: Kênh truyền tin 
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Trong môi trường thực này 2 hệ thống được nối với nhau bằng một đoạn cáp đồng trục và một 

đoạn cáp sợi quang, modem C để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự để truyền 

trong cáp đồng trục, modem D lại chuyển tín hiệu đó thành tín hiệu số và qua Tranducer E để 

chuyển đổi từ tín hiệu điện sang tín hiệu quang để truyền trên cáp sợi quang cuối cùng 

Tranducer F lại chuyển tín hiệu quang thành tín hiệu điện  để tới DTE. 

1.4 SỰ CHUẨN HOÁ VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI  

1.4.1 Kiến trúc phân tầng   

Để giảm độ phức tạp khi thiết kế và cài đặt mạng số liệu được thiết kế theo quan điểm kiến 

trúc 7 tầng với nguyên tắc là : mỗi hệ thống trong một mạng đều có số lượng tầng là 7, chức 

năng của mỗi tầng là như nhau. Trên thực tế dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ i 

của hệ thống này sang tầng thứ i của hệ thống kia (trừ tầng thấp nhất trực tiếp sử dụng đường 

truyền vật lý).  

Dữ liệu từ hệ thống này gửi truyền sang hệ thống kia theo quy trình như sau : Dữ liệu từ tầng i 

của hệ thống gửi  sẽ đi từ tầng trên xuống tầng dưới và tiếp tục đến tầng dưới cùng – tầng vật 

lý  qua đường truyền vật lý chuyển đến hệ thống nhận và dữ liệu sẽ đi ngược lên các tầng trên 

đến tầng đồng mức thứ i. Như vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới có kết 

nối vật lý còn các tầng khác chỉ có kết nối logic 

1.4.2 Mô hình tham chiếu OSI 

Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản. Mô hình không dành riêng cho phần mềm hoặc 

phần cứng nào. OSI miêu tả các chức năng của mỗi lớp nhưng không cung cấp phần mềm 

hoặc thiết kế phần cứng để phục vụ cho mô hình này. Mục đích sau cùng của mô hình là cho 

khả năng hoạt động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông. Có 7 và chỉ 7 lớp tạo  lên mô 

hình này (Việc qui định các mức và các lớp có thể được sử dụng, hình 1.6 mô tả các lớp theo 

trình tự từ dưới lên trên; Lớp vật lý (Physical layer), lớp liên kết dữ liệu (Data link layer), lớp 

mạng (Network layer), lớp vận chuyển (Transport layer), lớp tập hợp (Session layer), lớp trình 

bày (Presentation layer) và lớp ứng dụng (Application layer). Mỗi lớp có một mục đích riêng 

và có chức năng độc lập của chúng.  

Physical layer (vật lý): Lớp này định nghĩa các phương pháp sử dụng  để truyền và thu dữ 

liệu trên mạng gồm: cáp, các thiết bị được sử dụng để kết nối bộ giao tiếp mạng của trạm tới 

cáp. Tín hiệu liên quan tới dữ liệu truyền hoặc thu và khả năng xác định các lối dữ liệu trên 

phương tiện mạng. Khuôn dạng khung truyền và CRC (kiểm tra vòng) được thực hiện tại các 

lớp vật lý 

Datalink layer (liên kết dữ liệu): lớp này đồng bộ hoá sự truyền dẫn, vận dụng điều khiển 

lối vào và phục hồi thông tin có thể truyền trên lớp vật lí. Lớp này thực hiện các phương pháp 

truy nhập như Ethernet và Token Ring. Nó luôn cung cấp địa chỉ lớp vật lí cho khung truyền. 

Network layer (tầng mạng): Lớp này điều khiển việc chuyển tiếp các thông báo giữa các 

trạm, cho phép các khối dữ liệu được truyền tới các mạng khác thông qua việc sử dụng một số 

thiết bị được biết như router. 


